
Buổi Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

7:30 – 8:15

Tiết 2

8:15 – 9:00

9:00 – 9:15

Tiết 3

9:15 – 10:00

Tiết 4

10:00 – 10:45

Tiết 5

10:45 – 11:30

STT Môn học Số chỉ
Phòng 

học

1
QTHT WebServer và Mail Server 

(Web & Mail Server)
2 Meet

2 Quản trị mạng 3 Meet

3 An toàn mạng 2 Meet

4 TTTN 5 Meet

5 SHCN 1 Meet

04/04-'05/6/22 Trần Quốc Vương

11/4-03/7/22 Phan Văn Liêm

14/02-04/5/22 Võ Văn Nhiên

14/02-17/4/22 Trần Quốc Vương

Danh sách giáo viên

Thời gian học GV Phụ trách

(Web & Mail 

Server)
Quản trị mạng

Thành phố Thủ Đức, ngày 08 tháng 02 năm 2022

Quản trị mạng

TRƯỜNG TRUNG CẤP

ĐÔNG SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ 2: Năm học 2021 – 2022

Lớp: 2011QTM

(Áp dụng từ 14/02/2021 đến 03/7/2022)

SÁNG

SHCN
(Web & Mail 

Server)
Quản trị mạng

(Web & Mail 

Server)

Ra chơi

Quản trị mạng
(Web & Mail 

Server)

Quản trị mạng
(Web & Mail 

Server)
Quản trị mạng

(Web & Mail 

Server)

Quản trị mạng
(Web & Mail 

Server)
Quản trị mạng

(Web & Mail 

Server)

14/02/2022-03/7/2022

Phan Văn Liêm

Phan Văn Liêm

Ban Giám hiệu Người lập bảng



Buổi Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

13:00 – 13:45

Tiết 2

13:45 – 14:30

14:30 – 14:45

Tiết 3

14:45 – 15:30

Tiết 4

15:30 – 16:15

Tiết 5

16:15 – 17:00

STT Môn học Số chỉ Phòng học

1
QTHT WebServer và Mail Server 

(Web & Mail Server)
2 Meet

2 Quản trị mạng 3 Meet

3 An toàn mạng 2 Meet

4 TTTN 5 Meet

5 SHCN 1 LT1

Trần Quốc Vương

Phan Văn Liêm

Ban Giám hiệu Người lập bảng

14/02/2022-03/7/2022 Phan Văn Liêm

Danh sách giáo viên

Thời gian học GV Phụ trách

14/02-04/5/22 Võ Văn Nhiên

14/02-17/4/22 Phạm Anh Kiệt

04/04-'05/6/22 Phạm Anh Kiệt

11/4-03/7/22

Web & Mail

Server
Quản trị mạng

Web & Mail

Server
Quản trị mạng

Web & Mail

Server
Quản trị mạng

TRƯỜNG TRUNG CẤP

ĐÔNG SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ 2: Năm học 2021 – 2022

Lớp: 2012QTM

(Áp dụng từ 14/02/2021 đến 03/7/2022)

Chiều

SHCN
Web & Mail

Server
Quản trị mạng

Ra chơi

Web & Mail

Server
Quản trị mạng

Thành phố Thủ Đức, ngày 08 tháng 02 năm 2022



Buổi Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

7:30 – 8:15

Tiết 2

8:15 – 9:00

9:00 – 9:15

Tiết 3

9:15 – 10:00

Tiết 4

10:00 – 10:45

Tiết 5

10:45 – 11:30

STT Môn học Số chỉ
Phòng 

học

1
An toàn vệ sinh công nghiệp

(ATVSCN)
1 LT4

2
Anh văn chuyên ngành

(AVCN)
2 MT3

3 Mạng máy tính 2 MT1

4
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

(CTDL&GT)
2 MT1

5 Cơ sở dữ liệu 2 MT1

6 Vẽ đồ họa 2 MT1

7 Thiết kế và xây dựng Website 2 MT3

8 SHCN 1 LT1

Trần Đoàn Nhiên Hương

15/02-08/5/22 Trần Nguyễn Phương Đông

04/5-03/7/22 Võ Văn Nhiên

Phan Văn Liêm

18/02-08/5/22 Trần Quốc Vương

14/02/2022-03/7/2022 Phan Văn Liêm

Ban Giám hiệu Người lập bảng

CTDL&GT
Mạng máy 

tính
ATVSCN

Thiết kế và xây 

dựng Website

CTDL&GT
Mạng máy 

tính
ATVSCN

Thiết kế và xây 

dựng Website

Thiết kế và xây 

dựng Website

11/4-03/7/22 Lê Đức Anh

Danh sách giáo viên

Thời gian học GV Phụ trách

14/02-08/5/22 Phan Văn Liêm

16/02-06/04/22 Nguyễn Thanh Dũng

19/3-15/5/22

CTDL&GT
Mạng máy 

tính
ATVSCN

Thiết kế và xây 

dựng Website

TRƯỜNG TRUNG CẤP

ĐÔNG SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ 2: Năm học 2021 – 2022

Lớp: 2101QTM

(Áp dụng từ 14/02/2021 đến 03/7/2022)

SÁNG

SHCN
Mạng máy 

tính
ATVSCN

Thiết kế và xây 

dựng Website

Ra chơi

CTDL&GT
Mạng máy 

tính
ATVSCN





Buổi Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

13:00 – 13:45

Tiết 2

13:45 – 14:30

14:30 – 14:45

Tiết 3

14:45 – 15:30

Tiết 4

15:30 – 16:15

Tiết 5

16:15 – 17:00

STT Môn học Số chỉ
Phòng 

học

1 Lập trình cơ bản 3 MT1

2 Cơ sở dữ liệu 2 MT1

3 Photoshop 4 MT1

4 SHCN 1 MT1

TRƯỜNG TRUNG CẤP

ĐÔNG SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ 2: Năm học 2021 – 2022

Lớp: 2101CNTT

(Áp dụng từ 14/02/2021 đến 03/7/2022)

Chiều

Lập trình cơ 

bản
Cơ sở dữ liệu

Ra chơi

Lập trình cơ 

bản

Lập trình cơ 

bản
Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Lập trình cơ 

bản
Cơ sở dữ liệu

Lập trình cơ 

bản
Cơ sở dữ liệu

14/02/2022-03/7/2022 Phan Văn Liêm

Ban Giám hiệu Người lập bảng

Danh sách giáo viên

Thời gian học GV Phụ trách

16/02-25/3/22

04/5-24/6/22 Trần Quốc Vương

30/3-29/4/22 Cao Hữu Thanh Vũ

Cao Hữu Thanh Vũ

Phan Văn Liêm



Buổi Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

13:00 – 13:45

Tiết 2

13:45 – 14:30

14:30 – 14:45

Tiết 3

14:45 – 15:30

Tiết 4

15:30 – 16:15

Tiết 5

16:15 – 17:00

STT Môn học Số chỉ
Phòng 

học

1 Xử lý ảnh 4 MT1

2 Thiết kế mẫu quảng cáo 4 MT2

3 SHCN 2 MT1

TRƯỜNG TRUNG CẤP

ĐÔNG SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ 2: Năm học 2021 – 2022

Lớp: 2101TKĐH

(Áp dụng từ 14/02/2021 đến 03/7/2022)

Chiều

SHCN Xử lý ảnh

Ra chơi

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Danh sách giáo viên

Thời gian học GV Phụ trách

14/02-06/4/22 Trần Quốc Vương

11/4-05/6/22 Trần Quốc Vương

Trần Quốc Vương

Phan Văn Liêm

Ban Giám hiệu Người lập bảng

14/02/2022-03/7/2022



Buổi Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

13:00 – 13:45

Tiết 2

13:45 – 14:30

14:30 – 14:45

Tiết 3

14:45 – 15:30

Tiết 4

15:30 – 16:15

Tiết 5

16:15 – 17:00

STT Môn học Số chỉ
Phòng 

học

1 Xử lý ảnh 4 MT2

2 Thiết kế mẫu quảng cáo 4 MT1

3 SHCN 2 MT2

TRƯỜNG TRUNG CẤP

ĐÔNG SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ 2: Năm học 2021 – 2022

Lớp: 2102TKĐH

(Áp dụng từ 14/02/2021 đến 03/7/2022)

Chiều

SHCN Xử lý ảnh

Ra chơi

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Thiết kế mẫu 

quảng cáo
Xử lý ảnh

Danh sách giáo viên

Thời gian học GV Phụ trách

14/02-06/4/22 Trần Quốc Vương

11/4-05/6/22 Trần Quốc Vương

Trần Quốc Vương

Phan Văn Liêm

Ban Giám hiệu Người lập bảng

14/02/2022-03/7/2022


